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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính

phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

_________________________

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về

chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi tắt là

Nghị định số 121/2003/NĐ-CP); sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương

Đảng, liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

hướng dẫn thực hiện như sau:

 

I. Số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã

1. Đối với xã, phường, thị trấn có dưới 1.000 dân được bố trí không quá 17 cán bộ,

công chức, bao gồm các chức danh sau:

1.1. Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ xã (nơi chưa thành lập Đảng ủy cấp xã);

1.2. Phó Bí thư Đảng ủy hoặc Thường trực Đảng ủy (nơi chưa có Phó Bí thư chuyên

trách công tác đảng); Phó Bí thư Chi bộ xã (nơi chưa thành lập Đảng ủy cấp xã);

Chủ tịch Hội đồng nhân dân do (Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm);

1.3. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

1.4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

1.5. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

1.6. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

1.7. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

1.8. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;

1.9. Chủ tịch Hội Nông dân;
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1.10. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

1.11. Chỉ huy trưởng quân sự;

1.12. Trưởng công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy);

1.13. Văn phòng - Thống kê;

1.14. Tư pháp - Hộ tịch;

1.15. Tài chính - Kế toán;

1.16. Địa chính - Xây dựng;

1.17. Văn hóa - Xã hội.

2. Xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo có từ 1.000 dân đến dưới

5.000 dân và xã đồng bằng, phường, thị trấn có dưới 10.000 dân, sau khi sử dụng

cán bộ, công chức thuộc các chức danh nêu ở điểm 1 Mục I trên đây, được bố trí

thêm 02 cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã trong số các chức danh: Phó Chủ

tịch Ủy ban nhân dân theo quy định của Chính phủ nơi được bố trí 02 Phó Chủ tịch);

Văn phòng - Thống kê; Văn hóa - Xã hội; Tư pháp - Hộ tịch, nhưng tổng số không

quá 19 cán bộ, công chức.

3. Xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo có từ 5.000 dân trở lên cứ

thêm 1.500 dân được bố trí thêm 01 cán bộ chuyên trách, công chức và xã đồng

bằng, phường, thị trấn có từ 10.000 dân trở lên, cứ thêm 3.000 dân được bố trí thêm

01 cán bộ chuyên trách, công chức, sau khi đã sử dụng các chức danh nêu ở điểm 1

Mục I trên đây, được bố trí thêm cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã trong các

chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (theo quy định của Chính phủ nơi được

bố trí 02 Phó Chủ tịch); Văn phòng - Thống kê; Văn hóa - Xã hội; Địa chính - Xây

dựng; Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch, nhưng tối đa không quá 25 cán bộ,

công chức.

4. Việc bố trí thêm cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tăng theo số dân:

Ở những nơi được bố trí cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tăng thêm thì cùng

một chức danh được bố trí từ 2 đến 3 cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đảm

nhiệm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định

số 121/2003/NĐ-CP và hướng dẫn trên đây, quyết định phong chức danh cán bộ



chuyên trách, công chức cấp xã được bố trí thêm, đồng thời hướng dẫn việc phân

công nhiệm vụ cụ thể cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

II. Chế độ tiền lương đối với cán bộ chuyên trách cấp xã

1. Nguyên tắc xếp lương đối với cán bộ chuyên trách cấp xã:

1.1. Hiện tại đang giữ chức vụ chuyên trách nào thì xếp lương theo chức vụ chuyên

trách đó. Trường hợp được phân công kiêm nhiệm nhiều chức vụ chuyên trách thì

được xếp lương theo chức vụ chuyên trách có mức lương cao nhất; khi không kiêm

nhiệm chức vụ chuyên trách thì đảm nhận chức vụ chuyên trách nào xếp lương theo

chức vụ chuyên trách đó.

1. 2. Khi thôi giữ chức vụ chuyên trách thì được giữ nguyên (bảo lưu) mức lương và

phụ cấp tái cử (nếu có) trong 6 tháng, sau đó làm công việc gì thì xếp lương theo

công việc đó.

Trường hợp khi thôi giữ chức vụ chuyên trách mà làm công việc khác có mức lương

cao hơn thì được xếp ngay vào mức lương cao hơn đó.

Trường hợp trước khi giữ chức vụ chuyên trách cấp xã đã là công chức cấp xã khi

thôi giữ chức vụ chuyên trách nếu trở về ngạch cũ thì thời gian giữ chức vụ chuyên

trách được tính để xếp bậc lương thâm niên theo ngạch lương của công chức cấp

xã.

2. Chuyển xếp vào hệ số mức lương chức vụ đối với cán bộ chuyên trách cấp xã

(bao gồm cả chức vụ được bố trí thêm tăng theo số dân).

Căn cứ vào các chức danh cán bộ chuyên trách cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 2

Nghị định số 121/2003/NĐ-CP thực hiện chuyển xếp vào hệ số mức lương chức vụ

đối với cán bộ chuyên trách cấp xã như sau:

2.1. Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ cấp xã (nơi chưa thành lập Đảng ủy xã): xếp hệ số

2,0 mức lương tối thiểu;

2.2. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ cấp xã (nơi chưa thành lập Đảng ủy xã),

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: xếp hệ số 1,9 mức lương tối

thiểu;



2.3. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thường trực

Đảng ủy (nơi chưa có Phó Bí thư chuyên trách công tác đảng), Chủ tịch Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc: xếp hệ số 1,8 mức lương tối thiểu;

2.4. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ,

Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Ủy viên Ủy ban nhân dân: xếp

hệ số 1,7 mức lương tối thiểu.

3. Trường hợp công chức cấp xã được bầu giữ các chức vụ cán bộ chuyên trách

quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, xếp lương theo chức vụ

bầu cử có mức lương thấp hơn mức lương của công chức đã hưởng trước đó thì

được hưởng lương chức vụ và bảo lưu hệ số chênh lệch giữa mức lương của công

chức và mức lương chức vụ. Thời hạn bảo lưu hệ số chênh lệch thực hiện trong

suốt thời gian giữ chức vụ bầu cử.

4. Cán bộ chuyên trách cấp xã nếu được tái cử cùng chức vụ hoặc được bầu giữ

chức vụ khác trong số cán bộ chuyên trách thì từ tháng thứ 61 trở đi kể từ thời điểm

được bầu giữ chức vụ lần đầu theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23-01-1998

của Chính phủ (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 09/1998/NĐ-CP) hoặc theo Nghị

định số 121/2003/NĐ-CP, được hưởng phụ cấp thêm 5% hàng tháng theo mức

lương chức vụ hiện đang đảm nhiệm sau đây gọi là phụ cấp tái cử); mức hưởng phụ

cấp tái cử thêm 5% hàng tháng ổn định trong suốt thời gian tái cử.

III. Chế độ tiền lương đối với công chức cấp xã

Công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP (bao

gồm cả công chức được bố trí thêm tăng theo số dân) được hưởng chế độ tiền

lương theo quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ như sau:

1. Nguyên tắc xếp lương đối với công chức cấp xã:

1.1. Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo từ đại học trở lên phù hợp với chuyên môn

của chức danh hiện đang đảm nhiệm, được xếp lương theo bảng lương hành chính,

ngạch chuyên viên (mã số 01.003) như quy định đối với công chức ngạch chuyên

viên từ cấp huyện trở lên.



1.2. Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo trung cấp phù hợp với chuyên môn của

chức danh hiện đang đảm nhiệm, được xếp lương theo bảng lương hành chính,

ngạch cán sự (mã số 01.004).

Trường hợp được tuyển dụng lần đầu mà có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với

chuyên môn của chức danh hiện đang đảm nhiệm thì sau thời gian tập sự được xếp

vào bậc 2 của ngạch cán sự (trong thời gian tập sự được hưởng theo phần trăm

mức lương bậc 2 của ngạch cán sự).

1.3. Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo sơ cấp phù hợp với chuyên môn của chức

danh hiện đang đảm nhiệm, được xếp lương theo bảng lương hành chính, ngạch

nhân viên văn thư (mã số 01.008).

1.4. Những đối tượng quy định tại điểm c, d, đ, e, g khoản 2 Điều 2 của Nghị định số

121/2003/NĐ-CP đang công tác chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn theo quy định

của chức danh hiện đang đảm nhiệm, được xếp hệ số mức lương bằng 1,09 so với

mức lương tối thiểu đến ngày 31 tháng 12 năm 2006, sau đó nếu không đảm bảo

tiêu chuẩn theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công

chức xã, phường, thị trấn thì Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp huyện xem xét cụ thể từng trường hợp để quyết định.

1.5. Công chức cấp xã nếu có sự thay đổi về bằng cấp chuyên môn do cơ quan, tổ

chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì được xếp lương vào ngạch tương

ứng với trình độ đào tạo mới; thời gian nâng bậc lương lần sau được tính từ thời

điểm có bằng cấp mới. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý công chức phải chịu

trách nhiệm về quyết định của mình trong việc chuyển xếp lương theo quy định này.

2. Chuyển xếp vào ngạch, bậc lương chuyên môn đối với công chức cấp xã

trước đó là cán bộ chuyên môn hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại Nghị định số

09/1998/NĐ-CP:

Căn cứ vào thời gian công chức cấp xã đã được hưởng mức sinh hoạt phí theo Nghị

định số 09/1998/NĐ-CP tính cho đến ngày 01 tháng 11 năm 2003 (ngày được thực


